
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
BỆNH VIỆN PHỔI

Số:        /TB-BVP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mai Sơn, ngày 21 tháng 8  năm 2026

                                                            
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị có năng lực cung ứng dịch vụ, hàng hóa: 
                   Đồ vải phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2026

 Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 
dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa: Đồ 
vải phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2026 nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Họ và tên:  Lò Văn Thành – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tài chính; 
- Điạ chỉ: Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La, tiểu khu 17, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La; 
- Điện thoại: 02123 843 070;
- Gmail: benhvienphoisonla.vn@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại: Phòng Tổ chức – Hành chính– Tài chính, – Tài chính;  Địa 

chỉ: tiểu khu 17, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La
- Nhận qua đường bưu điện: Phòng Văn thư, Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La; Địa 

chỉ: tiểu khu 17, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 21 tháng 8 năm 2026 đến trước 

17h ngày 28 tháng 8 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày kể từ ngày 28 tháng 8 

năm 2026 
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
Danh mục dịch vụ, hàng hóa: Đồ vải phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2026

(Có danh mục cụ thể kèm theo)



Danh mục dịch vụ hàng hóa: Đồ vải phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2026  
mời báo giá: Được đăng tải trên Website bệnh viện theo địa chỉ: 
http://benhvienphoisonnla.vn/

Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La, kính mời quý đơn vị tham gia báo giá. Trân trọng 
cảm ơn./.
Nơi nhận: 
-Như trên;
-Website bệnh viện;                                                                        
- Lưu : VT, TCHCTC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hải



DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số:       /TB-BVP ngày 21/8/2026

 của Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La)

STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn, quy cách ĐVT Số 
lượng

1 Vỏ chăn KT 1.4m x 
1.9m

Chất liệu vải: Vải thô màu xanh két Polyeste 
65.7%, Bông 34.3%
KT: 1.4m x 1.9m

Cái 80

2 Ruột chăn 1.4m x 
1,9m màu trắng

Chất liệu vải: Bông ép hơi, màu trắng
KT: 1.4m x 1.9m Cái 80

3 Ga đệm bệnh nhân 
1.5m x 2.5m

Chất liệu vải: Vải xanh két Polyeste 65.7%, Bông 
34.3%, không bo chun
KT: 1.5m x 2.5m

Cái 80

4 Màn 1m x 2m Chất liệu: Polyeste 100%, Hồng Hải, màu trắng.
KT: 1m x 2m Cái 100

5 Gối (Vỏ + Ruột)
Chất liệu: Ruột màu trắng, vỏ hoa văn Polyeste 
64%, Bông 36%
May chống mép không may khóa

Cái 80

6 Đệm  y tế - Chất liệu: Ruột PE, vỏ da chống thấm; 
- Kích thước: 1,9 m x 0,9 m x 0.7 m Cái 15

7 Săng chải bàn

- Kích thước: Cao 78cm; rộng 48cm; dài 1m68
- Chất liệu: vải thô
- Màu sắc: Màu đỏ tím,  
- Quy cách may theo mẫu

Cái 14

8 Bông lau nhà KT: 15x60cm Cái 25

9 Vải choàng bình oxy
- Kích thước: Đo theo thực tế
- Chất liệu: Vải kaki
- Màu sắc: Xanh két

Cái 30

10 Săng có lỗ

- Chất liệu: Vải kaki 100% cotton
- Kích thước săng: 1 m x 1 m,
Đường kính lỗ: 20x20 cm (giữa săng)
- Màu sắc: xanh két
- In chữ trắng: “BỆNH VIỆN PHỔI  năm 2026 ” 
in ½ vòng tròn đường kính từ 35 cm -40 cm; vị trí 
in giữa 1/3 đầu săng

Cái 30

11 Săng trải bàn (1.5 x 
1.8) m

- Chất liệu: Vải kaki 100% cotton
- Kích thước: 1.5 m x 1.8 m
- Màu sắc: Xanh két
- In chữ trắng: “BỆNH VIỆN PHỔI   năm 2026 ” 
in ½ vòng tròn đường kính từ 35 cm -40 cm; vị trí 
in giữa 1/3 đầu săng

Cái 10

12 Săng có lỗ bàn thủ - Chất liệu: Vải kaki 100% cotton Cái 06



thuật - Kích thước săng: 1 m x 1 m,
Đường kính lỗ: 20x20 cm (giữa săng)
- Màu sắc: xanh két
- In chữ trắng: “BỆNH VIỆN PHỔI  năm 2026 ” 
in ½ vòng tròn đường kính từ 35 cm -40 cm; vị trí 
in giữa 1/3 đầu săng

13 Áo choàng thủ thuật

- Chất liệu: Vải kaki 100% cotton
- Màu sắc: Xanh  cổ vịt
- Quy cách may: Theo yêu cầu của bệnh viện
- In chữ trắng: “BỆNH VIỆN PHỔI năm 2026 ” in 
½ vòng tròn đường kính từ 35 cm - 40 cm; vị trí in 
giữa áo (ngang rốn)

Cái 04

Áo bệnh nhân

14
Áo bệnh nhi 1 - 2 
tuổi
(N1)

- Chất liệu: Thô Cotton
- Quy cách: Đáp ứng yêu cầu về màu sắc, kiểu 
dáng theo quy định của Thông tư 45/2015/TT-
BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế;
- In chữ BỆNH VIỆN PHỔI - 2026 ” trên túi áo; 
- In chữ màu đỏ Kích thước 2 cm
- In số cỡ trên cổ áo 
- Màu sắc: Theo mẫu

Cái 05

15 Áo bệnh nhi 3 - 5 
tuổi (N2)

- Chất liệu: Thô Cotton
- Quy cách: Đáp ứng yêu cầu về màu sắc, kiểu 
dáng theo quy định của Thông tư 45/2015/TT-
BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế;
- In chữ BỆNH VIỆN PHỔI - 2026 ” trên túi áo; 
- In chữ màu đỏ Kích thước 2 cm
- In số cỡ trên cổ áo 
- Màu sắc: Theo mẫu

Cái 05

16 Áo bệnh nhi 6 - 10 
tuổi (N3)

- Chất liệu: Thô Cotton
- Quy cách: Đáp ứng yêu cầu về màu sắc, kiểu 
dáng theo quy định của Thông tư 45/2015/TT-
BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế;
- In chữ BỆNH VIỆN PHỔI - 2026” trên túi áo;
 - In chữ màu đỏ Kích thước 2 cm
- In số cỡ trên cổ áo 
- Màu sắc: Theo mẫu

Cái 05

17 Áo bệnh nhân người 
lớn Size XL

- Chất liệu: Vải Cotton Thô
- Quy cách: Đáp ứng yêu cầu về màu sắc, kiểu 
dáng theo quy định của Thông tư 45/2015/TT-
BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế;
- In chữ BỆNH VIỆN PHỔI - 2026” trên túi áo; In 
chữ màu đỏ kích thước 2 cm
- In số cỡ trên cổ áo
- Màu sắc: màu vàng
- Kích cỡ: số 5

Cái 20



Trang phục cán bộ

18 Bộ quần áo bác sĩ 21

19 Bộ quần áo dược

Chất liệu vải: Vải kate silk loại I, màu sắc phù 
hợp với chuyên khoa
Quy cách: Theo quy định tại Thông tư  
45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế
+ Áo: cổ bẻ đanton, cài cúc giữa, chiều dài ngang 
gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển công tác, 
phía sau xẻ giữa ngang mông
+ Quần: Chất liệu và màu sắc giống áo, 2 ly túi
+ Logo thêu.

Bộ

6

20 Bộ quần áo điều 
dưỡng

Chất liệu vải: Vải kate silk loại I, màu sắc phù 
hợp với chuyên khoa
Quy cách: Theo quy định tại Thông tư  
45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế
+ Áo: cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài ngang 
mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển công 
tác (Riêng trang phục điều dưỡng, hộ sinh hạng 
IV: Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, 
viền rộng 0,5 cm.) .
+ Quần: Chất liệu và màu sắc giống áo, 2 ly túi 
chéo.

Bộ 38

21 Bộ quần áo hành 
chính 3

22 Bộ váy áo hành 
chính 7

23
Bộ quần áo hành 
chính (Kế toán viện 
phí)

1

24 Bộ quần áo kỹ thuật

Chất liệu vải: Quần/váy vải cashmere tối mầu, áo 
vải kate silk màu trắng
Quy cách: Theo quy định tại Thông tư  
45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế
Áo: Chất liệu vải: vải lon mỹ loại 1 và váy, Chất 
umi co dãn Quần (nam giới), Chân váy (nữ giới) : 
chất liệu phù hợp, màu sẫm. Kiểu dáng: Quần âu 
hai ly, 2 túi chéo, quần  có 1 túi sau; Chân váy bút 
chì dài qua đầu gối

Bộ

1

25 Bộ quần áo Lái Xe
Chất liệu vải: Vải kaki thô; Màu xanh
Quy cách: Theo quy định tại Thông tư  
45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế

Bộ 2

26 Bộ quần áo Bảo vệ
Chất liệu vải: Vải kaki; Màu xanh sẫm màu
Quy cách: Theo quy định tại Thông tư  
45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế

Bộ 2

27 Bộ quần áo Kiểm 
soát nhiễm khuẩn

Chất liệu vải: Vải Kate silk loại I ; Màu sắc: Màu 
xanh hòa bình
Quy cách: Theo quy định tại Thông tư  
45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế
+ Áo: cổ trái tim cài cúc giữa, chiều dài áo ngang 
mông; phía trước 2 túi, có khuy cài biển tên trên 
ngực trái; + Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo.
+ Logo thêu

Bộ 8

28 Bộ quần áo Kỹ thuật 
y

Chất liệu vải: Vải kate silk loại I, màu sắc phù 
hợp với chuyên khoa Bộ 9



Quy cách: Theo quy định tại Thông tư  
45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế
+ Áo: cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài ngang 
mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển công 
tác (Riêng trang phục điều dưỡng, hộ sinh hạng 
IV: Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, 
viền rộng 0,5 cm.) .
+ Quần: Chất liệu và màu sắc giống áo, 2 ly túi 
chéo.
+ Logo thêu.

TỔNG CỘNG 28 DANH MỤC
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